
KHÍ CỤ ĐIỆN

CONTACTOR

BIÊN SOẠN: NGUYỄN THẾ KIỆT – 2017  



• Định nghĩa – Cấu Tạo

• Nguyên lý hoạt động

• Ký hiệu cho các phần tử của contactor

• Các khí cụ dùng kèm theo contactor.

• Các mạch điều khiển.

• Giản đồ thời gian.

• Các thông số định mức.

• Các chế độ làm việc của contactor.

• Tuổi thọ và phương pháp chọn contactor.
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NỘI DUNG BÀI GIẢNG



1. ĐỊNH NGHĨA VÀ CÂÚ TẠO
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•Contactor là khi ́cu ̣điện tư,̀ aṕ duṇg lưc̣ hut́ 

nam châm điện  để đońg ngắt mạch điện 

bằng phương pháp điều khiển tư ̀xa.

•  Contactor gôm̀ các thành phâǹ sau:

v   Nam châm điện : mạch tư ̀và cuộn dây
v   Lo ̀xo phan̉ lực .
v   Hệ thôńg tiếp điểm va ̀ thanh dẫn di 
động

v   Buôǹg dập hồ quang
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Lò xo 
phan̉ lưc̣

Cuộn dây

Thân nam 
châm

Nắp nam 
châm

Tiếp điểm 
cố điṇh

Tiếp điểm 
di động
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Thân nam châmNăṕ nam châm

Lò xo phan̉ lưc̣

Mac̣h Từ
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Cuộn dây

Năṕ nam châmThân nam châm

Mac̣h Từ
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Tiếp điểm chińh cố điṇh

Tiếp điểm chińh di động
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Phương pháp lắp các
Tiêṕ Điêm̉ Di Đôṇg



9

Tiếp điểm chińh cố điṇh Tiếp điểm chính di động
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Tiếp điểm chińh cố điṇh

Tiếp điểm chińh di động
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Kêt́ cấu cuả
Buôǹg dập
Hồ quang
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Tác dụng của 
buồng dập hô ̀quang
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Tiếp điểm chińh bi ̣chaý do hồ quang điện
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2. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

TIÃÚP ÂIÃØM THÆÅÌNG ÂOÏNG

TIÃÚP ÂIÃØM 
THÆÅÌNG HÅÍ

THANH DÁÙN DI CHUYÃØN
CAÏC TIÃÚP ÂIÃØM ÅÍ 

TRAÛNG THAÏI HÅÍ MAÛCH

THANH DÁÙN DI CHUYÃØN 
HÃÚT HAÌNH TRÇNH

CAÏC TIÃÚP ÂIÃØM ÂAÎ 
CHUYÃØN TRAÛNG THAÏI HOAÌN TOAÌN

LÆÛC HUÏT NAM CHÁM

NGUÄÖN ÂIÃÛN NGUÄÖN ÂIÃÛN NGUÄÖN ÂIÃÛN

KHOAÏ ÂIÃÛN HÅÍ
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•  Trong mỗi Contactor co ́hai loại tiếp điểm: 

Tiếp Điểm Chính và Tiếp Điểm Phu.̣

•  Dòng cho phép đi qua Tiếp Điểm Chính co ́
giá trị lớn ( tư ̀5A đến 2250 A ).

•Dòng cho phép đi qua Tiếp Điểm Phụ có gia ́
tri ̣thấp ( từ 5A đến 15 A ).

•Tiếp Điểm Chính được lắp trong mạch đôṇg 
lực duǹg cấp nguồn trưc̣ tiếp đến Tải.

•Tiếp Điểm Phu ̣ được lắp trong mac̣h điều 
khiển không liên quan đến Tải.



16

Vi ̣Tri ́Tiếp Điểm Chińh

Vi ̣Tri ́Tiếp Điểm Phụ
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•  Trong mỗi Contactor 
thường co ́ ba cặp hay 
bốn cặp  Tiếp Điểm 
Chính loại thường hở.

•  Trong môĩ Contactor 
thường co ́ 1cặp hay 2 
cặp Tiếp Điểm phu ̣loại 
thường hở  và 1 căp̣ 
hay 2 cặp  Tiếp Điểm 
phu ̣loại thường đońg

TIÃÚP ÂIÃØM THÆÅÌNG ÂOÏNG

KHOAÏ ÂIÃÛN HÅÍ
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Bộ (module)
Tiếp Điểm Phụ

TĂNG CƯỜNG TIÊṔ ĐIỂM PHỤ CHO CONTACTOR
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Lăṕ tăng cường
Tiếp Điểm Phụ
phiá hông contactor

Lăṕ tăng cường
Tiếp Điểm Phụ
phiá trên contactor
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•  Tiếp điểm thường đońg hở mạch trước.

•  Tiếp điểm thường hở kín mạch sau.

CHÚ Ý:

LÆÛC HUÏT NAM CHÁM

NGUÄÖN ÂIÃÛN NGUÄÖN ÂIÃÛN
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3. KÝ HIỆU CỦA CÁC BỘ PHÂṆ CONTACTOR

TIÃÚP ÂIÃØM THÆÅÌNG ÂOÏNG

TIÃÚP ÂIÃØM 
THÆÅÌNG HÅÍ

NGUÄÖN ÂIÃÛN

KHOAÏ ÂIÃÛN HÅÍ

M K

K

K
M

M

NEMA IEC3Kҫn Wӱ

7LӃp ÿLӇm 
WKѭӡ ng Kӣ

NO 
(Normal Open)

7LӃp ÿLӇm 
WKѭӡ ng ÿyng

NC 
(Normal Closed)

&Xӝn dây
(Coil)



22

•  Ký hiệu cuả các loại  Tiếp Điểm Chính và 

Tiếp Điểm Phụ không được phân biệt trong 

bản vẽ.

•Tiếp Điểm Chính  luôn được lăṕ đặt trong 
mạch đôṇg lưc̣ cung câṕ nguồn đến Taỉ

•Tiếp Điểm Phụ  luôn được lăṕ đặt trong 
mạch điều khiển duǹg cấp nguôǹ đến cuộn 
dây cuả các contactor  hay cuôṇ dây cuả 
các khí cu ̣điều khiển khać. 
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•  Muốn contactor hoạt động cần cấp nguồn 

đến cuộn dây cuả nam châm điện bên trong 

contactor.

•Mac̣h câṕ nguồn đến cuộn dây cuả nam 
châm điện bên trong contactor được gọi là 
mạch điều khiển.

•Mac̣h điều khiển thường duǹg các nut́ nhấn 
để đońg ngăt́ nguồn điện cấp đến cuộn dây 
bên trong contactor.

4. KHÍ CỤ DÙNG KÈM THEO CONTACTOR
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Nút nhâń đơn
một chưć năng

Khối tiếp điểm thường đóng hay thường hở

Bộ nut́ nhâń ON – OFF 



25

Khối tiếp điểm đã
kết nối với khung

Mở rộng thêm
khối tiếp điểm
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•Nut́ nhấn kép co ́ thể thực hiện chức năng 
đońg hay ngắt mạch tuỳ thuộc vào sơ đồ 
mạch điện kết nối .

NEMA IEC. +Ë�&Ө

1 ~t QKҩn đơn
WKѭӡ ng ÿyng

NC

1 ~t QKҩn đơn
WKѭӡ ng Kӣ

NO

1 ~t QKҩn Npp
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Relay nhiệt 
(Thermal Over Load)

Contactor

•Contactor phôí 
hợp với Relay 
nhiệt tạo thành 
bộ Khởi Động 
Tư ̀ (Magnetic 
Stater)  co ́chưć 
năng bảo vệ 
quá tải.
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4. CÁC MẠCH ĐIỀU KHIỂN DUǸG CONTACTOR

4. 1. MẠCH ĐIỀU KHIỂN CƠ BẢN:

CÔNG DUṆG: Duǹg hê ̣thống nút nhấn điêù khiên̉ 
đóng ngăt́ mac̣h cung cấp điêṇ cho Taỉ thông qua 
tiêṕ điêm̉ chính của contactor.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

• Taọ mac̣h động lực băǹg caćh nối nguồn đêń Taỉ 
thông qua cać tiêṕ điêm̉ chính thường hơ.̉

•  Taọ mac̣h điêù khiên̉ băǹg caćh:

v Đấu nối tiêṕ nút nhấn thường đóng, nút nhấn 
thường hở với cuộn dây trong contactor .

v Đấu tiêṕ điêm̉ phụ thường hở song song với 
nút nhấn thường hở . 
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L1  L2  L3   N

TẢI  3  PHA

OFF (STOP) ON (START)

1

2

3

MẠCH ĐIÊÙ KHIÊN̉

M

L3 N

1 2 3

OFF (STOP)
ON (START)

M
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MẠCH ĐIỀU KHIÊN̉
THEO CHUẨN IEC

MẠCH ĐIÊÙ KHIỂN
THEO CHUẨN NEMA

M

L3 N

1 2 3

OFF (STOP)
ON (START)

M

ON (START)

OFF (STOP)

M

M

L3

N

1

2

3
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4. 2. GIẢN ĐÔ ̀THỜI GIAN:

•  Giản đồ thời gian là đồ thị mô tả trạng thái hoạt 

động  của các phâǹ tử hay khí cụ trong mạch 

điêù khiên̉ theo thời gian thực.

•  Truc̣ tung cuả giản đô ̀ thời gian mô tả traṇg 

thái làm viêc̣  và trạng thái nghỉ cuả các khi cụ 

hoặc trạng thái kín mạch và hở mạch cuả các 

phần tử tiêṕ điêm̉.

•Truc̣ hoành cuả giản đồ thời gian mô tả thời 

gian thực đang diên̉ ra trong quá triǹh làm viêc̣.
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•  Taị traṇg thaí chưa tać động, cać tiêṕ điêm̉ của nút 

nhấn thường đóng ở traṇg thaí kín mac̣h được biêủ 

diêñ theo mức traṇg thaí 1.

QUI ƯỚC CÁCH BIỂU DIỄN GIẢN ĐỒ THỜI GIAN

NÚT NHẤN THƯỜNG ĐOŃG (NÚT NHẤN OFF)

•  Taị luć tać động lên 

nut́ nhấn, cać tiêṕ 

điêm̉ cuả  nut́ nhấn 

thường đóng ở traṇg 

thaí hở mac̣h được 

biêủ diêñ theo mức 

traṇg thaí 0.

Tác Động Ngoại Lực

Khoan̉g thời gian

1

0
t
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NÚT NHẤN THƯỜNG HỞ (NÚT NHẤN ON)

•  Taị traṇg thaí chưa tać động, cać tiêṕ điêm̉ của nút 

nhấn thường hở ở traṇg thaí hở mac̣h được biêủ 

diêñ theo mức traṇg thaí 0.

•  Taị luć tać động lên 

nut́ nhấn, cać tiêṕ 

điêm̉ cuả  nut́ nhấn 

thường hở chuyên̉ 

từ  traṇg thaí hở 

mac̣h sang traṇg 

thaí kín mac̣h được 

biêủ diêñ theo mức 

traṇg thaí 1.

Tać Động Ngoại Lực

Khoảng thơì gian

1

0
t
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CUÔṆ DÂY NAM CHÂM ĐIỆN TRONG CONTACTOR

•  Khi chưa cấp nguồn, traṇg thaí cuả cuộn dây đươc̣ 

biêủ diêñ taị mức 0.

• Khi cấp nguồn vaò cuộn dây, traṇg thaí cuả cuộn 

dây được biêủ diêñ taị mức 1.

Chưa cấp Nguồn Đa ̃cấp Nguồn

Thời
Điểm
Cấp

Nguồn

1

0
t

M

+ -

M

+ -
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•  Khi cuộn dây contactor chưa được cấp nguồn, cać 

tiêṕ điêm̉ thường đóng ở traṇg thaí kín mac̣h được 

biêủ diêñ theo mức traṇg thaí 1; trong khi cać tiêṕ 

điêm̉ thươǹg hở   ở traṇg thaí hở mac̣h  đươc̣ biêủ 

diêñ theo mức traṇg thaí 0.

• Khi cuộn dây contactor đa ̃được cấp nguồn, cać tiêṕ 

điêm̉ thường đóng chuyên̉ sang  traṇg thaí hở mac̣h 

được biêủ diêñ theo mức traṇg thaí 0 ; trong khi cać 

tiêṕ điêm̉ thươǹg hở  se ̃ chuyên̉ sang traṇg thaí kín 

mac̣h  được biêủ diêñ theo traṇg thaí 1.

• Tiêṕ điêm̉ thường đóng hoaǹ tất qua ́ trình chuyên̉ 

mac̣h trước tiêṕ điêm̉ thường hơ ̉.

TIẾP ĐIÊM̉ THƯỜNG ĐOŃG VÀ TIẾP ĐIỂM THƯỜNG HỞ
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TAĆ ĐỘNG

Câṕ nguồn cho cuôn dây contactor

Tiêṕ điêm̉ thươǹg hơ ̉chuyển traṇg thaí

Tác động ON Tać động OFF

M

L3 N

1 2 3

OFF (STOP) ON (START)

M

M

L3 N

1 2 3

OFF (STOP) ON (START)

M

M

L3 N

1 2 3

OFF (STOP) ON (START)

M

1 ~t QKҩn 
ON

1 ~t QKҩn 
OFF

&Xӝn dây 

7LӃp ÿLӇm 
NO

t

t

t

t
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CÔNG DUṆG: Duǹg nhiêù bộ nut́ nhấn ON – OFF  
điêù khiên̉ đóng ngăt́ mac̣h cung cấp điêṇ cho Taỉ 
thông qua tiêṕ điêm̉ chính cuả duy nhất một 
contactor.

4. 2. MẠCH ĐIỀU KHIỂN CƠ BẢN 2:

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

• Taọ mac̣h điêù khiên̉ băǹg caćh:

v Đấu nối tiêṕ cać nut́ nhấn thường đóng

v Đấu song song cać nút nhấn thường hở

vĐấu nối tiêṕ hê ̣ thống cać nut́ nhấn thường 
đóng với hê ̣ thống cać nut́ nhấn thường hơ ̉ va ̀
cuôn dây của contactor.

v Đấu tiêṕ điêm̉ phu ̣ thường hở song song vơí 
nut́ nhấn thường hở . 
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L1  L2  L3   N

TẢI  3  PHA

1

5

OFF 1 ON 1

2

3

OFF 2 ON 2

OFF 3 ON 3

4

5

4

4

4

5

5

4
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ĐIỀU KHIỂN 1 CONTACTOR BĂǸG NHIÊÙ HÊ ̣THÔŃG ON OFF
VE ̃THEO CHUẨN NEMA

M

L3 N

1

OFF 1

ON 1

M

OFF 2OFF 3
ON 2

ON 3

2 3 4 5
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4. 3. MẠCH ĐIỀU KHIỂN CƠ BẢN 3:

CÔNG DỤNG: Khóa liên động duǹg điêṇ không cho 
hai contactor hoaṭ động đồng thời.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

• Taọ mac̣h điêù khiên̉ băǹg caćh:

v Đấu riêng mỗi mac̣h điêù khiên̉ cho từng 
contactor theo mac̣h điêù khiên̉ cơ ban̉ 1.

v Đấu song song hai mac̣h điêù khiên̉ của hai 
contactor vừa thực hiêṇ. Hai mac̣h naỳ duǹg 
chung nut́ nhấn OFF.

vĐấu cheǹ nối tiêṕ  tiêṕ điêm̉ thươǹg đóng của 
contactor 1 với cuộn dây của contactor 2  va ̀
ngược laị.
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KHÓA LIÊN ĐỘNG DÙNG ĐIỆN HAI CONTACTOR 
VE ̃THEO CHUẨN NEMA

M1

L3

1 2 3

OFF 
ON 1

M1

M2
5

ON 2

M2

N

N

4

2 6
M1

M2
10

10
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KHÓA LIÊN ĐỘNG HAI CONTACTOR BẰNG CƠ 

NGUÄÖN ÂIÃÛN

KHOÏA LIÃN 
ÂÄÜNG CÅ KHÊ 

DAÛNG ÂOÌN BÁØY

CONTACTOR 1
ÂANG NGÆÌNG HOAÛT ÂÄÜNG CONTACTOR 2

ÂANG HOAÛT ÂÄÜNG

LÆÛC HUÏT 
NAM CHÁM

LÆÛC TAÏC ÂÄÜNG  
LÃN  ÂOÌN BÁØY
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Bộ khóa liên động bằng cơ
(Mechanical Interlock)
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KHÓA LIÊN ĐỘNG DUǸG ĐIỆN HAI CONTACTOR
ĐIỀU KHIỂN BẰNG NUT́ NHÂŃ KẾP 

VẼ THEO CHUẨN NEMA

M1
1

OFF ON 1

M1
M2

ON 2

M2

N

M1

M2

L3

2 3 4 5 6

7 8

10

10
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5. CÁC THÔNG SỐ ĐỊNH MỨC CUẢ CONTACTOR

    Theo IEC 60947–4, đặc tính cuả contactor 
được xác định thông qua các nội dung sau:

•Loại Thiết bị.

•  Các giá trị định mưć va ̀giới haṇ trong mạch 
động lưc̣ (mạch chińh).

•Hạng muc̣ sư ̉duṇg.

•Mac̣h điều khiển.

•Mac̣h phu ̣trợ.



46



47

Hạng muc̣ sư ̉duṇg (Utilization Category) 
theo Tińh Chất Tải

    Theo IEC 60947–4, trong haṇg muc̣ sư ̉duṇg 
tiêu chuẩn định nghiã giá trị dòng điện ma ̀
contactor có thể đóng hay ngắt. Gia ́trị này 
phu ̣thuôc̣ vào:

v Loại Tải được đóng ngắt mạch: đôṇg cơ 

rotor lồng sóc, đôṇg cơ rotor dây quấn , tải 

thuâǹ trở.

vHiện traṇg luć đóng hay ngăt́ mạch : đôṇg 

cơ đưńg yên, đang khởi đôṇg, đang vận 

haǹh, đang đảo chiều hay phanh ngược.
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Hạng mục sử dụng chính trong mạch AC

Hạng mục Tải và hiện trạng

AC 1
 Tải co ́ Hê ̣ Số Công Suất bằng hay 
lớn hơn 0, 95. Tải Thuần Trở.

AC2
   Khởi đôṇg, phanh, vận hành nhấp 
nhả  Đôṇg Cơ Rotor Dây Quấn. 

AC3
   Đôṇg Cơ Rotor Lôǹg Sóc khởi 
động và ngăt́ mạch trong luć đang 
vận hành

AC4
Khởi đôṇg, phanh, vâṇ hành nhấp 
nhả  Đôṇg Cơ Rotor Lồng Soć.



50

v Hạng mục AC1 thường được ứng dụng 
trong  các mạch đốt nóng bằng điện trở, 
mạch phân phối.

v Khi  contactor hoạt động theo Hạng mục 
AC2:
• Lúc đóng kín mạch, tiếp điểm chính tạo 
dòng khởi động  có giá trị lớn khoảng 
2,5 lần dòng định mức.

• Lúc ngắt mạch, tiếp điểm chính ngắt 
dòng khởi động  tại  áp bằng hay nhỏ 
hơn áp nguồn định mức.
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v Khi  contactor hoạt động theo Hạng mục 
AC3:

• Lúc đóng kín mạch, tiếp điểm chính tạo 
dòng khởi động có giá trị lớn khoảng 5 
đến 7 lần dòng định mức.

• Lúc ngắt mạch, tiếp điểm chính ngắt 
dòng định mức tại áp bằng khoảng 20% 
áp nguồn định mức.

•  Áp dụng cho tất cả mọi động cơ không 
đồng bộ 3 pha rotor lồng sóc đúng tiêu 
chuẩn



52

v Khi  contactor hoạt động theo Hạng mục 
AC4:

• Lúc đóng kín mạch, tiếp điểm chính tạo 
dòng khởi động có giá trị lớn khoảng 5 
đến 7 lần dòng định mức.

• Lúc ngắt mạch, tiếp điểm chính ngắt 
dòng khởi động tại  áp bằng hay rất lớn 
hơn áp nguồn định mức. Sự ngắt mạch 
trong điều kiện khác nghiệt.

•  Áp dụng cho tất cả mọi động cơ không 
đồng bộ 3 pha rotor lồng sóc đúng tiêu 
chuẩn
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Thông số điṇh mưć ghi
trên nhañ cuả contactor
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Hạng mục sử dụng chính trong mạch DC

Hạng mục Tải và hiện trạng

DC 1

   Taỉ DC có Hăǹg Số Thời Gian                  
    

           nhỏ hơn 1 ms. 

DC3

Khởi động, phanh, vận haǹh nhấp nha ̉
Động Cơ DC kích từ song song.
Hăǹg Số Thời Gian       nhỏ hơn 2ms

DC5

Khởi động, phanh, vận haǹh nhấp nha ̉
Động Cơ DC kích từ nối tiêṕ.
Hăǹg Số Thời Gian       nhỏ hơn 7,5ms

L
R

� �
� �
� �
� �
� �
� �

L
R

� �
� �
� �
� �
� �
� �

L
R

� �
� �
� �
� �
� �
� �
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v Khi  contactor hoạt động theo Hạng mục 
DC3:
• Lúc đóng kín mạch, tiếp điểm chính tạo 
dòng khởi động  có giá trị lớn khoảng 
2,5 lần dòng định mức.

• Lúc ngắt mạch, tiếp điểm chính ngắt 
dòng khởi động  tại  áp bằng hay nhỏ 
hơn áp nguồn định mức. Tốc độ quay 
của động cơ thấp, sức phản điện có giá 
trị bé, áp nguồn cung cấp có giá trị cao. 
Ngắt mạch khó khăn.
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v Khi  contactor hoạt động theo Hạng mục 
DC5:
• Lúc đóng kín mạch, tiếp điểm chính tạo 
dòng khởi động  có giá trị lớn khoảng 
2,5 lần dòng định mức.

• Lúc ngắt mạch, tiếp điểm chính ngắt 
dòng khởi động  tại  áp cao hơn áp 
nguồn định mức. Tốc độ quay của động 
cơ thấp.
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    Các thông số của Mạch điều khiển gồm:
• Loại nguồn điện cung cấp.
• Công Suất tiêu thụ.
• Tần số nguồn điện hay nguồn DC.
• Áp định mức của mạch điều khiển.
• Áp định mức của nguồn cung cấp đến 
mạch điều khiển.

• Linh kiện ngoài được sử dụng trong 
mạch điều khiển (cảm biến, tiếp điểm của 
các khí cụ khác, optocouple, phần tử 
điện tử tác động….)
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    Tuổi tho ̣cuả contactor phu ̣thuôc̣ :

•  Số lần đóng ngắt (hay tâǹ sô ́hoạt động).

•  Chế đô ̣làm việc.THÍ DỤ 1:

     Cho ĐCKĐB 3 pha có Pđm = 15 hp. Nguồn cung 
cấp co ́áp dây 380 V – 50 Hz. Biêt́ hiêụ suất định 
mức cuả động cơ là 0,88 và hê ̣sô ́công suất định 
mức là 0,86. Động cơ vâṇ hành 24 giờ/ngaỳ, tần 
sô ́đońg ngắt 20 lần / giờ.

   Nêú duǹg contactor cấp nguồn trực tiêṕ đê ̉vận 
hành  (DOL- Direct On Lines) và dự trù tuổi tho ̣
contactor là 10 năm thì  câǹ choṇ contactor co ́
thông số thê ́nào ? 
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Các số liệu cuả đôṇg cơ là :

    Dòng dây định mức cuả  động cơ la ̀:

    Tôn̉g số lần đóng ngắt  N  cuả contactor 
trong suốt thời gian 10 năm:

GIẢI:

dm
P 15hp 15 746 11190W= = =g

dm
0,88η =

d
V 380V=

dm
cos 0,86ϕ =

dm
dm

d dm dm

P 11190I 22,46A
3 380 0,88 0,863 V cos

= = ≅
η ϕ g g gg g g

N 24 20 365 10 1.752.000= =g g g
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THÍ DỤ 2:

     Cho ĐCKĐB 3 pha co ́Pđm = 40 hp. Nguôǹ 
cung cấp có áp dây 380 V – 50 Hz. Biết hiệu suất 
điṇh mức của đôṇg cơ là 0,9 và hệ số công suất 
điṇh mức là 0,86. 

Stator co ́ 6 đầu ra dây, đôṇg cơ vận hành 
được vơí 2 cấp điện áp : 380 V / 660 V ( �  / Y ) .

Đôṇg cơ vận hành 24 giơ/̀ngày, tần sô ́đońg 
ngắt 2 lần / giơ.̀

   Nếu dùng contactor đổi đấu dây quấn từ Y 
sang �  để giảm dòng khơỉ đôṇg và dự trù tuổi 
thọ contactor là 10 năm thì cần chọn các  
contactor co ́thông sô ́thế nào ? 
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GIẢI:

Cać sô ́liệu cuả động cơ la ̀:

Dòng dây điṇh mưć cuả  đôṇg cơ luć đấu �  là:

Dòng dây khởi động trưc̣ tiếp luć động cơ 
đấu �  là:

dm
P 40hp 40 746 29840W= = =g

dm
0,9η =

d
V 380V=

dm
cos 0,86ϕ =

dm
dm

d dm dm

P 29840I 58,58A
3 380 0,9 0,863 V cos

= = ≅
η ϕ g g gg g g

I I 6 I 6 58,58 351,48Amm dmmm
= = = ≅∆ g g

tr��c tie�p
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TRẠNG THÁI VÂṆ 
HÀNH

TRẠNG THÁI KHỞI 
ĐỘNGÁP DÂY 380 

V
ÁP DÂY 380 
V L3L2L1

1

4 2

5

36

58,6AI
dm

��

L3L2L1

1

4 2

5

36

351,5AImm ��
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TRẠNG THÁI KHỞI 
ĐỘNGÁP DÂY 380 

V
CHUYÊN̉ DÂY QUẤN 
STATOR ĐẤU Y, TÔN̉G 
TRỞ PHA TĂNG 3 LẦN

DÒNG KHỞI ĐỘNG KHI 
DÂY QUÂŃ STATOR ĐÂÚ 
Y

1

4

2

5

3

6

L3L2L1

I
mmY

ImmI
mmY 3

∆=

351,5I 117 A
mmY 3

= ≅
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1

4

2

5

3

6

L3L2L1

M M M

R R R

S S S

TRẠNG THÁI 
KHỞI ĐỘNG

DÂY QUẤN STATOR ĐẤU Y

TRẠNG 
THÁI VÂṆ 
HÀNHDÂY QUẤN STATOR ĐẤU 

�

S 1 M 1
R 0

= � =
=

M 1

S 0 R 1

=
�

= � =
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TRẠNG THÁI 
KHỞI ĐỘNG

DÂY QUẤN STATOR ĐẤU Y

Dây quấn Stator 
đấu Y tương ứng 
với Nguôǹ áp 3 pha 
co ́Áp dây 660 V

Nguôǹ 3 pha  cung 
cấp đê ̉khởi đôṇg  
động cơ hiêṇ tại co ́
Áp dây 380V

1

4

2

5

3

6

L3L2L1

M M M

R R R

S S S

I
mmY

I 117 A
mmY

≅
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TRẠNG THÁI CHUYỂN 
MẠCH

      Khi động cơ đang 
trong giai đoaṇ khởi động 
với  sơ đồ đấu Y, nêú thực 
hiêṇ chuyên̉ mac̣h  thì  
contactor   S = 0.

    Như vậy contactor S se ̃
ngăt́ mac̣h vơí dòng khởi 
động đang qua cać tiêṕ 
điêm̉.

Contactor S lam̀ viêc̣ theo 
haṇg muc̣ AC4

1

4

2

5

3

6

L3L2L1

M M M

R R R

S S S

I
mmY

M 1

S 0 R 1

=
�

= � =



69

TRẠNG THÁI VÂṆ 
HÀNHDÂY QUẤN STATOR ĐẤU 
�

1

4

2

5

3

6

L3L2L1

M M M

R R R

S S S

I
dm�

I
pha�

L3L2L1

1

4

36

I
dm�

2

5

M

M

M

R

R

R

I
pha�
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Doǹg pha định mưć cuả  động cơ luć đấu �  là:

     Contactor M và R ngắt mạch tại dòng pha 
định mức qua các tiếp điểm.

Contactor M và R làm việc theo hạng muc̣ AC3

    Tôn̉g số lâǹ đońg ngắt  N  cuả contactor 
trong suôt́ thời gian 10 năm:

dm
pha

I 58,58I 33,82A
33∆ = = ≅

N 124 365 10 87.6300= =g g g
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1

4

2

5

3

6

L3L2L1

M M M

R R R

S S S

TRẠNG THÁI KHỞI 
ĐỘNGDÂY QUẤN STATOR ĐẤU Y

TRẠNG THÁI VÂṆ HÀNH

DÂY QUẤN STATOR ĐẤU 
�

Contactor S (AC4) 
loại LC1 D25 

Contactor M , R (AC3) 
loại LC1 D38 

I 117 A
mmY

≅

pha
I 33,82A∆ ≅
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S MR

14 25 36

L1 L2 L3BỘ CONTACTOR
CHUYỂN ĐỔI   Y �  
�   
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	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36
	Slide 37
	Slide 38
	Slide 39
	Slide 40
	Slide 41
	Slide 42
	Slide 43
	Slide 44
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